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PART 1. LISTENING 

Exercise 1: Listen and choose the correct answer (1pt) 
Xem và nghe nhận biết các nội dung: 
 - Cấu trúc câu hỏi và trả lời ở quá khứ: What did you see at the 
zoo?, What did you do in the countryside?, I went …., I saw… 
 - Từ vựng về chủ đề động vật: peacocks, tigers, pythons, monkeys, 
lions, …. 
 
Exercise 2: Listen the question and choose the correct answer (1pt) 
Nghe và nhận biết được cách trả lời các câu hỏi: 
 - Cấu trúc câu: Where will you be this weekend?, What will you 
do at Ha Long Bay this weekend?, ...  
 - Từ vựng về chủ đề du lịch: explore the caves, by train, by coach, 
in the mountains, take a boat trip around the islands, by underground. 

 
PART 2. READING AND WRINTING 

Exercise 3: Choose the odd one out (1pt) 
 - Các từ vựng về quá khứ có quy tắc và bất quy tắc: visit - visited, 
travel - traveled, listen - listened, roar - roared, go – went, see – saw,... 
 - Các từ vựng về du lịch: train, underground, island, sandcastle, 
bus, trip. 
 - Các từ vựng về tần suất: usually, often, ... 
 - Các từ vựng về động vật: monkey, ..... 
 - Các từ vựng về miêu tả thành phố: big, large, ... 
Exercise 4: Fill in the blank (1pt) 
 - Từ vựng về chủ đề kì nghỉ, động vật, môn học, danh lam thắng 
cảnh Việt Nam, miêu tả thành phố. 
 
Exercise 5: Choose the correct answer A, B, C (1pt) 
 - Câu hỏi về tần suất môn học  
 - Câu hỏi về môn học 



 - Câu hỏi về kì nghỉ 
 - Câu hỏi về tính cách nhân vật 
 - Câu hỏi về luyện tập Tiếng Anh 
Exercise 6: Read and circle True or False (1pt) 
Đọc đoạn văn kể về các môn học của nhân vật và chọn đúng hoặc sai 
Exercise 7: Reorder the words to make sentences (2pt) 
1. lessons/ How/ today? / many/ have/ you/ do 
................................................................................................................... 
2. English/ every/ speaking/ day. / I/ practice 
................................................................................................................... 
3. reading/ the/ I’m/ crow/ fox/ the. 
................................................................................................................... 
4. pandas /saw/ two /at /the /She /zoo/. 
.................................................................................................................. 
5. I /times /have /a /English /four /week/ 
.................................................................................................................. 
6. did / you / What / see / the / at / zoo? 
.................................................................................................................. 
7. you / morning / do / exercise / do / often / How/? 
.................................................................................................................. 

 
PART 3. SEAKING 

Exercise 8 (2pt) 
1. Asking some relevant question from Unit 1 to Unit 9 - Cô giáo hỏi vài 
câu hỏi đã được học từ Unit 1 đến Unit 9 
 
2. Giving each of students a script and the have to communicate with 
each others. - Đưa cho mỗi bạn 1 đoạn hội thoại và 2 bạn sẽ sử dụng và 
giao tiếp với nhau 
    ( Phần này cô giáo và học sinh sẽ tương tác ở các tiết học vào tuần 17 và 18) 

 
I wish you all the best in your exams! 

 
        --- Ms Hien --- 

 
 


